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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Học sinh có thể rút ra một trong những bài học sau:
· Tình cảm gia đình rất cao cả, thiêng liêng, hãy luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc những người thân yêu của mình.
· Tình yêu thương sẽ giúp con người vượt qua những khó khăn thử thách, đem lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
* Hướng dẫn chấm:
- HS nêu được 1 bài học đúng thì chấm 1,0 điểm; nếu học sinh nêu 2 hoặc nhiều bài học đúng  chấm 0,5 điểm.
- Học sinh có thể nêu một bài học khác ngoài đáp án nhưng chính xác, hợp lí, giám khảo linh hoạt cho điểm.
	1,0

	
	10
	HS rút ra trách nhiệm về nhận thức và hành động của bản thân đối với cha mẹ và cộng đồng.
· Phải luôn chăm ngoan, học giỏi để cha mẹ vui lòng.
· Biết hiếu thảo, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ ốm đau.
· Biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cha mẹ.
· Luôn yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với những người xung quanh.
· …
 * Hướng dẫn chấm:
- Nếu HS chỉ nêu được 1 ý đúng thì chấm 0,25 điểm; 2 ý đúng  chấm 0,5 điểm; HS trả lời từ 3 ý đúng trở lên cho 1,0 điểm. 
- Học sinh có thể nêu những việc làm khác ngoài đáp án nhưng chính xác, hợp lí, giám khảo linh hoạt cho điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự có mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại một truyện truyền thuyết bằng lời văn của em.
	0,25

	
	
	c. Kể lại một truyện truyền thuyết bằng lời văn của em.
HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể là ngôi thứ ba.
* Mở bài:
- Giới thiệu được câu chuyện truyền thuyết định kể.
- Có thể giới thiệu được nhân vật chính, chủ đề hoặc nội dung chính của truyện.
* Thân bài:
Kể các sự việc chính trong truyền thuyết: bắt đầu - diễn biến - kết thúc. 
  + Sự việc 1
  + Sự việc 2
  + Sự việc 3
- …
* Kết bài:
Ý nghĩa của truyện truyền thuyết và suy nghĩ, cảm xúc của bản thân
Hướng dẫn chấm:
  + Mức 2,5 - 3,0 điểm: Chọn kể một câu chuyện đúng thể loại truyền thuyết; xác định đúng ngôi kể thứ ba; lời văn sinh động, sáng tạo; các sự việc được kể sắp xếp theo một trình tự hợp lí. Có thể sáng tạo thêm một số chi tiết làm cho câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn nhưng không được làm thay đổi chủ đề, cốt truyện.
  + Mức 1,5 - 2,25 điểm: Chọn kể một câu chuyện đúng thể loại truyền thuyết; xác định đúng ngôi kể thứ ba; các sự việc được kể sắp xếp theo một trình tự hợp lí; biết kể lại truyện bằng lời văn của mình.
  + Mức 0,25 – 1,25 điểm: Chọn kể một câu chuyện đúng thể loại truyền thuyết; ngôi kể đôi chỗ chưa nhất quán; các sự việc được kể đôi chỗ chưa hợp lí; lời văn chưa sinh động, chưa sáng tạo; bài làm còn sơ sài
[bookmark: _GoBack]  + Mức 0 điểm: Kể không đúng truyện truyền thuyết,hoặc bài viết khác với yêu cầu của đề bài.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5






